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Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE. www.theice.com 

Thị trường London có 3 phiên tăng, 2 phiên giảm. Giá cà phê Robusta 

trung bình kỳ hạn giao tháng 11 tại sàn London đạt 2.257 USD/tấn, tăng 

6,73% so với tuần trước, và tăng 71,27% so với cùng kỳ năm 2020. Giá 

cao nhất trong tuần đạt 2.325 USD/tấn, giá thấp nhất là 2.230 USD/tấn.  

Thị trường New York có 3 phiên tăng, 2 phiên giảm. Giá cà phê  Arabica 

bình quân kỳ hạn tháng 12 đạt 4.479 USD/tấn, tăng 0,13% so với mức 

giá tuần trước và tăng 92,55 % so với cùng kỳ. Giá cao nhất trong tuần 

đạt 4.587 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần đạt 4.408 USD/tấn.
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❖ Giá cà phê Robust kỳ hạn T11 

/2021 tăng 6,73% so với tuần 

trước lên mức bình quân 

2.325 USD/tấn. 

 

❖ Giá cà phê Arabica kỳ hạn 

tháng 12/2021 tăng 0,13% so 

với tuần trước lên mức bình 

quân 4.479 USD/tấn. 

 

❖ Hoa Kỳ tài trợ 6 triệu USD 

trong thời gian 4 năm để 

nghiên cứu nhằm giải quyết 

mối đe dọa của bệnh gỉ sắt lá 

cà phê đối với nông dân trồng 

cà phê ở Hawaii và Puerto 

Rico.  

 

❖ Nền tảng Cà phê Toàn cầu đã 

xuất bản Quy tắc Tham chiếu 

Bền vững về Cà phê. 

 

❖ Nestlé tiếp tục có được doanh 

thu cao đối với các sản phẩm 

cà phê cao cấp, đặc biệt là cà 

phê viên nén và cà phê đóng 

gói bán lẻ mang thương hiệu 

Starbucks 
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Giá cà phê bật tăng trên cả hai sàn ngay sau ngày 

thông báo giao hàng đầu tiên (FND) do sàn 

London vẫn duy trì cấu trúc giá nghịch đảo, một 

hiện tượng thường chỉ xảy ra khi nhu cầu về hàng 

giao ngay của thị trường tăng cao. Thị trường 

hàng hóa thế giới nói chung và các thị trường cà 

phê nói riêng sẽ có biến động mạnh trước khả 

năng Fed thu hẹp các chương trình kích thích kinh 

tế và nâng lãi suất cơ bản USD nhằm ngăn chặn 

đà lạm phát vượt mức tại phiên họp chính sách 

cuối cùng trong năm nay. 

Theo Cơ quan khí tượng thời tiết Somar 

Metorologia, Minas Gerais, khu vực chiếm 

khoảng 30% sản lượng cà phê arabica của Brazil, 

đã nhận được lượng mưa 50,7 mm, tương đương 

172% so với mức trung bình lịch sử vào tuần 

trước. Thời kỳ ra hoa quan trọng đối với cây cà 

phê Brazil bắt đầu vào tháng này, và lượng mưa 

dồi dào có thể thúc đẩy cây cà phê ra hoa và tăng 

năng suất cà phê. Nguồn nước sẵn có trong đất 

ở Minas Gerais ở mức từ 0% đến 30%, thấp hơn 

nhiều so với mức tối thiểu cho sự phát triển của 

cây trồng là 60%. 

Báo cáo “ Dự báo thị trường máy pha cà phê đến 

năm 2028 đăng tải trên  Finance.yahoo.com cho 

thấy thị trường máy pha cà phê được định giá 

15.340,33 tỷ USD vào năm 202, dự kiến đạt 

20.596,79 tỷ USD vào năm 2028; dự kiến sẽ tăng 

trưởng với tốc độ  là 4,3% từ năm 2021 đến năm 

2028. Năm 2020, Châu Âu chiếm thị phần lớn 

nhất trong 5 khu vực tiêu thụ chính là Bắc Mỹ, 

Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương (APAC), 

Trung Đông & Châu Phi (MEA), và Nam và Trung 

Mỹ (SAM). Trong khi nhu cầu về máy pha cà phê 

phi dân dụng đáng kể, nhu cầu về máy pha cà phê 

tại nhà đã tăng, chủ yếu do việc đóng cửa hầu hết 

các quán cà phê cũng như việc các doanh nghiệp 

chuyển sang làm việc tại nhà. Điều này cũng làm 

tăng nhu cầu về cà phê đặc biệt hoặc thức uống 

giống cà phê có thể được pha chế tại nhà.  

Sau khi tham vấn cộng đồng quốc tế rộng rãi, Nền 

tảng Cà phê Toàn cầu (Global Coffee Platform) 

đã xuất bản Quy tắc Tham chiếu Bền vững về Cà 

phê, cung cấp nền tảng hỗ trợ các nguyên tắc cơ 

bản của sản xuất cà phê bền vững. Tham  

 

 

chiếu này cung cấp một ngôn ngữ chung để cho 

phép nông dân, tổ chức sản xuất và đối tác kinh 

doanh của họ, cũng như các nhà tài trợ, tổ chức 

chính phủ và phi chính phủ, thúc đẩy các nỗ lực 

phát triển cà phê bền vững một cách hiệu quả. 

Nestlé tiếp tục có được doanh thu cao đối với các 

sản phẩm cà phê cao cấp, đặc biệt là cà phê viên 

nén và cà phê đóng gói bán lẻ mang thương hiệu 

Starbucks. Doanh thu toàn cầu trong 9 tháng đạt 

63,3 tỷ CHF (68 tỷ USD), tăng 2,2% so với cùng 

kỳ năm 2020, chủ yếu đến từ nhãn hiệu Nescafé, 

Nespresso và Starbucks. Các sản phẩm cà phê 

bán lẻ mang thương hiệu Starbucks đã tăng 

trưởng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái để đạt 

2,2 tỷ CHF (2,4 tỷ đô la) trên 79 thị trường. Trong 

khi đó, mảng kinh doanh cà phê viên nén cao cấp 

Nespresso đạt doanh thu 4,7 tỷ CHF (5 tỷ USD), 

tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả cho 

thấy hoạt động bền vững của các sản phẩm 

và thiết bị cà phê tại nhà do Covid -19. Mặc dù có 

những kết quả khả quan, Nestlé vẫn không tránh 

khỏi tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng làm hạn 

chế nguồn cung và tăng giá đối với một số sản 

phẩm.  Thương mại điện tử, một xu hướng gia 

tăng khác trong ngành cà phê toàn cầu, cũng 

đang đóng một vai trò lớn hơn trong hoạt động 

kinh doanh của Nestlé. Doanh số thương mại 

điện tử tăng 17,2% trong giai đoạn này và hiện 

chiếm 14,1% tổng doanh số bán hàng của tập 

đoàn, tăngở hầu hết các ngành hàng, đặc biệt là 

cà phê.  

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Sáng kiến 

Nghiên cứu Cây trồng Đặc sản (NIFA) (SCRI)  tài 

trợ 6 triệu USD trong thời gian 4 năm để nghiên 

cứu nhằm giải quyết mối đe dọa của bệnh gỉ sắt 

lá cà phê đối với nông dân trồng cà phê ở Hawaii 

và Puerto Rico. Tuy nhiên, tác động của nó sẽ 

vượt xa những người trồng ở Mỹ để giúp cộng 

đồng cà phê toàn cầu chống lại bệnh gỉ sắt.  Bệnh 

gỉ sắt phát hiện ở lá cà phê vào tháng 10 năm 

2020 trên đảo Maui đã khiến những người trồng 

cà phê ở Mỹ phải vận động tăng cường tài trợ để 

chống lại mối đe dọa này. Cho đến năm ngoái, 

bệnh gỉ sắt đã xuất hiện ở mọi vùng trồng cà phê 

trên thế giới ngoại trừ Hawaii. Sự lây lan của nấm 

rất khó kiểm soát và nếu không được điều trị có 

thể làm giảm năng suất hơn 70%. 
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Nguồn: CTV AgroInfo  

Giá cà phê trung bình trong nước tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này 

tăng so với tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê Robusta bình quân 

trong tuần đạt 41.240 đồng/kg, tăng 2% so với mức giá tuần trước và 

tăng 26,02% so với cùng kỳ năm 2020. Tại Lâm Đồng, giá cà phê 

Robusta tăng 2,34% so với tuần trước, lên mức bình quân 40.520 

đồng/kg, tăng 26,46 % so với cùng kỳ năm ngoái. [4]   

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay (FOB) tại cảng Sài Gòn tuần này đạt 

2.287 USD/tấn, tăng 5,46% so với tuần trước và tăng 55,58% so với 

cùng kỳ năm 2020 [5]. 

Hiện giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam đang đạt mức cao nhất kể từ 

tháng 12/2017. Cụ thể, tháng 9/2021, giá cà phê xuất khẩu bình quân 

đạt 2.093 USD/tấn, tăng 4% so với tháng 8/2021 và tăng 11% so với 

tháng 9/2020. Tính chung 9 tháng năm 2021, giá xuất khẩu bình quân 

cà phê của Việt Nam đạt 1.884 USD/tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ 

năm 2020. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, trong các 

tháng tới xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng. Nhu cầu 

tiêu thụ toàn cầu tăng, trong khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch cà 

phê niên vụ 2021/2022. Bên cạnh đó, các biện pháp giãn cách xã hội 

đang dần được nới lỏng, tạo thuận lợi cho việc thu hoạch và vận 

chuyển mặt hàng cà phê. Tuy nhiên, một thương nhân lớn có vốn FDI 

cho biết, lô hàng xuất khẩu đầu tiên của họ sau giãn cách chỉ được 

lên tàu rời cảng sớm nhất vào cuối tháng 11, trong khi tại cảng vẫn 

còn ứ đọng hàng triệu bao cà phê khác cần giao cho khách. 
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❖ Giá cà phê Robusta trung 

bình tại các tỉnh Tây Nguyên 

trong tuần tăng từ 740 -940 

đồng/ kg. Giá trung bình là 

40.030 đồng/ kg. 

 

❖ Cà phê giao ngay tại cảng Sài 

Gòn tăng 5,6% so với tuần 

lên mức 2.287 USD/tấn. 

 

 

❖ Vụ thu hoạch mới tại vùng cà 

phê Tây nguyên đã được 

triển khai. Các địa phương 

đang tìm kiếm các giải pháp 

để có đủ lao động thu hái cà 

phê.  

 

❖  Tổ chức Diễn đàn Cà phê 

toàn cầu (GCP) tại Việt Nam 

cùng với ngành nông nghiệp 

của tỉnh Đắk Lắk, và Ban điều 

phối ngành hàng cà phê Việt 

Nam đang triển khai chương 

trình “Sáng kiến hợp tác sử 

dụng vật tư nông nghiệp có 

trách nhiệm trong ngành cà 

phê Việt Nam”.  
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Vụ thu hoạch mới tại vùng cà phê Tây nguyên đã 

được triển khai nhưng dịch bệnh covid-19 vẫn 

còn ngăn cản nhân công các nơi khác về tăng 

cường thu hái. Người trồng cà phê kỳ vọng chính 

quyền các địa phương sớm có biện pháp hỗ trợ 

để thu hoạch vụ mùa mới diễn ra thuận lợi. 

Để đảm bảo cho việc thu hoạch, chế biến và tiêu 

thụ cà phê niên vụ 2021 - 2022 đạt hiệu quả cao, 

hạn chế tình trạng thu hái cà phê xanh, non trong 

bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND các 

tỉnh yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố, chỉ 

đạo các phòng, ban liên quan, UBND xã, phường, 

thị trấn, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

cà phê trên địa bàn lập kế hoạch và tăng cường 

công tác bảo vệ nghiêm ngặt diện tích cà phê 

chuẩn bị đến kỳ thu hoạch; tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân 

không thu hái cà phê xanh, bảo đảm tỷ lệ cà phê 

chín khi hái đạt trên 85%; trường hợp tận thu cuối 

vụ, tỷ lệ quả chín tối thiểu đạt 80%. 

Tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 210.000 ha cà phê, 

năng suất bình quân đạt gần 25 tạ cà phê 

nhân/ha. Thời điểm thu hoạch cà phê chủ yếu từ 

tháng 10 đến hết tháng 12 hàng năm, một ha cần 

khoảng 10 – 15 nhân công thu hoạch trong 

khoảng thời gian 10 - 15 ngày. Phó Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk 

Nguyễn Quang Thuân cho biết, từ ngày 27/4 đến 

nay, tỉnh đã tiếp nhận hơn 160.000 công dân từ 

các tỉnh, thành phía Nam trở về địa phương. Qua 

khảo sát, nhiều lao động dự định ở lại địa phương 

đến hết Tết Nguyên đán 2022. Do đó, Sở phối 

hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm và các địa 

phương vận động, bố trí, điều tiết lực lượng lao 

động này phục vụ cho việc thu hái, phơi sấy, xay 

xát, bảo quản cà phê. 

Huyện Krông Năng có 23.859 ha cà phê, sản 

lượng ước đạt 65.737 tấn cà phê nhân/năm.  Năm 

nay, huyện chủ động quản lý, giám sát các đối 

tượng, đại lý thu mua cà phê nhằm kiểm soát 

dịch, giúp người dân yên tâm thu hoạch; đồng 

thời, hỗ trợ người dân thu hoạch cà phê đảm bảo 

chất lượng và tính toán phương án huy động 

nhân công thu hái. Trong bối cảnh dịch COVID-

19 diễn biến phức tạp, khả năng người dân từ các 

tỉnh miền Trung đến Đắk Lắk thu hái cà phê sẽ 

giảm so với các năm trước. Từ cuối tháng 4 đến 

nay, huyện Krông Năng đã tiếp nhận hơn 12.000 

người dân từ các tỉnh, thành phía Nam về lại địa 

phương. UBND xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, 

cho biết niên vụ cà phê 2020 - 2021 xã không 

thiếu nhân công thu hoạch bởi hơn 6.000 ha cà 

phê trên địa bàn hàng năm thu hoạch muộn nên 

có thể điều tiết lực lượng lao động từ các xã, thị 

trấn hoặc huyện khác đến hỗ trợ. Mặt khác, số 

lượng người dân trở về từ các tỉnh phía Nam 

nhiều, chưa có việc làm nên xã có thể tận dụng 

nguồn lao động này cho mùa vụ thu hoạch cà phê.  

Phó Chủ tịch UBND xã Ea Tar (huyện Cư M’gar) 

cho biết, trên địa bàn xã hiện có 2.960 ha cà phê, 

năng suất bình quân đạt 2,5 tấn/ha.Theo nhận 

định, mùa vụ năm nay cũng có thể sẽ thiếu nhân 

công do ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên 

không đến mức thiếu trầm trọng khiến cà phê 

rụng mà không thu hoạch kịp. Điều mà bà con 

trồng cà phê mong mỏi nhất hiện nay là tình hình 

dịch bệnh được kiểm soát để người dân đảm bảo 

sức khỏe, yên tâm thu hoạch. 

Theo quy hoạch đường sắt và đường bộ giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2020, giao thông 

khu vực Tây Nguyên sẽ được đẩy mạnh đầu tư, 

tạo thuận lợi trong lưu thông hàng hóa trong đó 

có cà phê. Theo quy hoạch đường sắt, tuyến 

đường sắt kết nối các tỉnh khu vực Tây Nguyên 

(Đà Nẵng - Kon Tum - Gia Lai - Đắk Lắk - Đắk 

Nông - Bình Phước), với tổng chiều dài 550 km 

sẽ được đầu tư xây dựng mới. Về đường bộ,  tỉnh 

Đắk Lắk có 3 tuyến đường được đưa vào quy 

hoạch hệ thống đường cao tốc Bắc – Nam trong 

tổng số 41 tuyến cả nước, với tổng chiều dài 465 

km. 

Hiện nay mức giới hạn dư lượng tối đa cho phép 

(MRL) hoạt chất Glyphosate trong sản phẩm cà 

phê nhân xuất khẩu vào Châu Âu là 0,1 mg/kg và 

dự kiến lộ trình giảm dần xuống 0,01 mg/kg.  Như 

vậy, sẽ có khoảng hơn 90% lượng cà phê của 

Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu nhập 

khẩu vào thị trường Châu Âu. Các thuốc BVTV 

chứa hoạt chất Glyphosate đã chính thức bị cấm 

tại thị trường Việt Nam kể từ ngày 01/7/2021. Tại 



 

 

 

 Trang 5 
 

TUẦN 43 (25.10.2021- 29.10.2021) 

Đắk Lắk, Sở NN-PTNT đã có văn bản gửi các địa 

phương và đơn vị thuộc Sở để chỉ đạo, hướng 

dẫn nông dân không sử dụng thuốc trừ 

cỏ Glyphosate trong canh tác, thay vào đó là các 

biện pháp như phát cỏ bằng tay hoặc máy cắt cỏ 

để vừa giữ thảm thực vật, vừa chống xói mòn, rửa 

trôi. Trường hợp cần thiết phải sử dụng thuốc trừ 

cỏ, có thể dùng các loại thuốc có hoạt chất thay 

thế như: Glufosinate ammonium, Diuron, 

Indaziflam, Basta 15SL, Jiafosina 150SL, Glu-

elong 15SL, Glusat 200SL… Tổ chức Diễn đàn 

Cà phê toàn cầu (GCP) tại Việt Nam cùng với 

ngành nông nghiệp của tỉnh và Ban điều phối 

ngành hàng cà phê Việt Nam đang triển khai 

chương trình “Sáng kiến hợp tác sử dụng vật tư 

nông nghiệp có trách nhiệm trong ngành cà phê 

Việt Nam”. Theo đó, Tổ chức GCP đã phát hành 

miễn phí hơn 20.000 ấn phẩm cho nông dân như: 

Sổ tay quản lý cỏ dại, tờ rơi, áp-phích (poster), 

video clip… giúp người dân nâng cao nhận thức 

và trách nhiệm trong sản xuất cà phê, góp phần 

tăng thu nhập và đảm bảo đáp ứng yêu cầu 

nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm của các 

quốc gia tiêu thụ cà phê trên thế giới. Hiện sản 

phẩm cà phê của Đăk Lắk xuất khẩu đến 58 quốc 

gia và vùng lãnh thổ.  

Trong những ngày qua, giá phân bón tại tỉnh Gia 

Lai vẫn tiếp tục tăng mạnh. Nếu tính từ đầu tháng 

10, giá ure, DAP và kali tăng thêm từ 1.000.000 - 

1.500.000 đồng/tấn. Các loại phân bón như NPK, 

kali, DAP... tăng trung bình 30% so với trước 

khoảng 1 tháng.  Hiện nay một số cây trồng như 

cà phê, cây ăn trái đã hết mùa vụ nên nhiều đại lý 

ở Gia Lai cũng ngưng nhập hàng để chờ giá phân 

bón giảm. Theo HTX Nông nghiệp, Sản xuất và 

Thương mại Sáu Nhung (huyện Đăk Hà), phân 

bón tăng cao đã gây thiệt hại rất lớn cho người 

dân. Đối với hộ dân không sử dụng phân hữu cơ 

thì trung bình 1 năm phải bón phân 6 lần, tương 

đương khoảng 3,5 tấn/ha. Với giá phân tăng trên 

300.000 ngàn/tạ như hiện nay thì 1 năm người 

dân phải bỏ thêm hơn 10 triệu đồng. Với giá cà 

phê rẻ như năm ngoái thì người dân mất tương 

đương khoảng 2 tấn cà phê tươi, gần như không 

còn lợi nhuận. Dù thời điểm này hết mùa vụ 

nhưng đang vào mùa đông nên cây cà phê rất cần 

bón nhiều phân để giúp quả được chắc hơn. 

Ngoài ra, bón phân thời điểm này sẽ giúp cà phê 

có chất dinh dưỡng, đến lúc tưới (khoảng tháng 

1/2022) nông dân mới bón phân lại. 

Theo Cục Bảo vệ thực vật, tình hình sinh vật gây 

hại cà phê từ 22 đến 29/10/2021 như sau: (i) Bệnh 

gỉ sắt: Diện tích nhiễm 8.548 ha (tăng 67 ha so 

với kỳ trước, tăng 669 ha so CKNT), nhiễm nặng 

82 ha; diện tích phòng trừ 16.306 ha. Phân bố tập 

trung tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đăk Lăk, 

Khánh Hòa, Quảng Trị , Đồng Nai, Bình Phước,.. 

(ii) Bệnh khô cành: Diện tích nhiễm 7.381 ha (tăng 

04 ha so với kỳ trước, giảm 2.356 ha so CKNT), 

diện tích phòng trừ trong kỳ 8.168 ha. Phân bố tập 

trung tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, 

Quảng Trị, Bình Phước, Đăk Nông, Điện Biên, 

…Dự báo Bọ xít muỗi tiếp tục gây hại tăng trên cà 

phê ở các tỉnh miền Trung; Rệp sáp, rệp vảy, 

bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt, mọt đục cành...tiếp 

tục gây hại trên cà phê giai đoạn nuôi quả - chắc 

quả. 
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Giá cà phê nhân xô 

Đơn vị: VNĐ/kg 

Tỉnh/ huyện   Thứ 2     Thứ 3     Thứ 4     Thứ 5     Thứ 6     Trung bình    Tăng/ giảm  

  LÂM ĐỒNG          40.000         40.300         41.500         41.433         39.367           40.520               927  

  Bảo Lộc          40.000         40.300         41.500         41.400         39.300           40.500               920  

   Di Linh            40.000         40.300         41.500         41.500         39.400           40.540               940  

   Lâm Hà            40.000         40.300         41.500         41.400         39.400           40.520               920  

  ĐẮK LẮK          40.833         40.467         42.333         42.333         40.233           41.240               807  

  Cư M'gar            40.900         41.200         42.400         42.400         40.300           41.440               940  

  Ea H'leo            40.800         40.100         42.300         42.300         40.200           41.140               740  

  Buôn Hồ            40.800         40.100         42.300         42.300         40.200           41.140               740  

  GIA LAI          40.733         40.433         42.233         42.267         40.200           41.173               833  

  Pleiku            40.700         40.100         42.200         42.300         40.200           41.100               780  

   Chư Prông            40.800         41.100         42.300         42.200         40.200           41.320               940  

   La Grai            40.700         40.100         42.200         42.300         40.200           41.100               780  

  ĐẮK NÔNG          40.750         41.100         42.250         42.250         40.150           41.300               930  

   Đắk R'lấp            40.700         41.100         42.200         42.200         40.100           41.260               920  

   Gia Nghĩa            40.800         41.100         42.300         42.300         40.200           41.340               940  

  KON TUM          40.800         41.100         42.300         42.300         40.200           41.340               940  

  Đắk Hà            40.800         41.100         42.300         42.300         40.200           41.340               940  

  HỒ CHÍ MINH          49.614         51.246         53.919         52.152         52.152           51.816            2.674  

 

Nguồn: CTV Agroinfo, Giacaphe.com 
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